
Biểu số II.01b/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG - Đơn vị báo cáo:

CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) UBND tỉnh Ninh Bình
Kỳ báo cáo: Năm 2025 - Đơn vị nhận báo cáo:

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: TTHC, VB.

STT
Tên dự thảo văn bản QPPL được

đánh giá tác động của TTHC

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động Số lượng TTHC được quy định tại
văn bản (sau khi ban hành)

Tổng số TTHC
được đánh giá

tác động

TTHC
được quy
định mới

TTHC
được sửa
đổi, bổ
sung

TTHC
được bãi

bỏ

TTHC
được giữ
nguyên

Tổng số
TTHC

được quy
định 

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

1 2 (3) =
(4)+(5)+(6)+(7) 4 5 6 7 8 9

I Quyết định của UBND cấp tỉnh 2 2 0 0 0 2 Quyết định số 147/2025/QĐ-
UBND ngày 24/10/2025

II Nghị quyết định của HĐND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0
TỔNG SỐ 2 2 2

Ghi chú: Đối với những dự thảo văn bản QPPL chưa được ban hành trong kỳ báo cáo, đề nghị cung cấp/ cập nhật thông tin (tên, số ký hiệu, thời gian ban hành
văn bản; số lượng TTHC) tại các kỳ báo cáo kế tiếp.



Biểu số II.01b/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG - Đơn vị báo cáo:

CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) UBND tỉnh Ninh Bình
Kỳ báo cáo: Năm 2025 - Đơn vị nhận báo cáo:

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: TTHC, VB.

STT Tên cơ quan, đơn vị chủ trì soạn
thảo

Tổng số 
Số lượng TTHC được thẩm định theo tên loại

VBQPPL
Quyết định của UBND Nghị quyết của HĐND

TTHC VBQPPL Số lượng TTHC Số lượng VB
QPPL

Số lượng TTHC Số lượng VB
QPPL

1 2 (3) = (5)+(7) (4) = (6)+(8) 5 6 7 8

Sở Xây dựng 2 1 2 1 0 0



Biểu số II.03b/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:

Kỳ báo cáo: Năm 2025 UBND tỉnh Ninh Bình
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) - Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng Chính phủ

I. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Đơn vị tính: TTHC, VB.

STT Tên cơ quan, đơn vị thực hiện

Số lượng
quyết
định

công bố

Số lượng văn
bản QPPL
quy định

TTHC được
công bố 

Số lượng TTHC đã được công bố Số lượng TTHC đã được công
khai/ không công khai

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết
của địa phương tính

đến thời điểm báo cáo
Tổng số

TTHC
quy định

mới

TTHC
sửa đổi,
bổ sung

TTHC
bãi bỏ

Ban hành mới
hoặc sửa đổi,

bổ sung (Công
khai)

Bãi bỏ hoặc
thay thế

(Không công
khai)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Sở Công thương 6 103 4 98 1 102 1 264
2 Sở Du lịch 1 5 5 5 26
3 Sở Nông nghiệp và Môi trường 6 93 10 78 5 88 5 353
4 Sở Nội vụ 4 27 7 9 11 16 11 176
5 Sở Khoa học và Công nghệ 6 82 54 6 22 60 22 96
6 Sở Tài chính 8 86 6 57 23 63 23 152
7 Sở Tư pháp 2 38 5 30 3 35 3 216
8 Sở Văn hoá và Thể thao 6 49 7 40 2 47 2 160
9 Sở Xây dựng 4 11 8 2 1 10 1 210

10 Sở Y tế 12 135 37 70 28 107 28 191
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 19 7 9 3 16 3 165
12 Ban Quản lý KKT, KCN 17 8 9 8 9 19
13 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 5
14 Thanh tra tỉnh 0 0 16

TỔNG SỐ 58 0 665 145 412 108 557 108 2049



Biểu số II.04/VPCP/KSTT 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2025 UBND tỉnh Ninh Bình
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) - Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng, %

STT Tổng số TTHC cần rà soát, đơn
giản hóa theo Kế hoạch

Tổng số
TTHC đã
được rà

soát

Phương án đơn giản hóa TTHC
Số tiền

tiết kiệm
được

Tỷ lệ chi
phí tiết
kiệm
được

Tỷ lệ
hoàn

thành Kế
hoạch rà
soát, đơn
giản hóa 

Số lượng
TTHC giữ

nguyên

Số lượng
TTHC bãi

bỏ

Số lượng
TTHC sửa

đổi bổ
sung 

Số lượng
TTHC

thay thế 

Số lượng
TTHC

liên thông

Số lượng TTHC có
giải pháp để thực

hiện trên môi trường
điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA UBND TỈNH
1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh

0

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành UBND cấp tỉnh
58 28 56 0 2 0 0 100

Tổng



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) - Đơn vị báo cáo:

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH UBND tỉnh Ninh Bình
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ - Đơn vị nhận báo cáo:

Kỳ báo cáo: Năm 2025 Văn phòng Chính phủ
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025)

Đơn vị tính: Số PAKN

STT Tên ngành, lĩnh vực
có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN đã
xử lý được

đăng tải
công khai

Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận

Tổng số
Hành vi

hành
chính

Quy định
hành
chính

Hành vi
hành
chính

Quy định
hành
chính

Từ kỳ
trước 

Trong
kỳ

Hành vi
hành
chính

Quy định
hành
chính

Từ kỳ
trước 

Trong
kỳ

1 2 (3)=(4)+(5)
=(6)+(7) 4 5 6 7 (8)=(9)+(10)

=(11)+(12) 9 10 11 12 (13)=(14)+(
15) 14 15 16

1 Bảo trợ xã hội 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2

2 Đăng ký biện pháp đảm
bảo 1 1 1 1 1 1 0 1

3 Thành lập và hoạt động
của doanh nghiệp 1 1 1 1 1 1 0 1

4 Chứng thực 3 3 3 1 1 1 2 2 1
5 Hộ tịch 18 7 11 18 18 7 11 18 0 17

6 Đất đai 61 35 26 61 52 31 21 52 9 4 5 52

Tổng số 86 48 38 0 86 75 42 33 0 75 11 6 5 74



Biểu số II.06c/VPCP/KSTT 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:

CỦA UBND CẤP TỈNH UBND tỉnh Ninh Bình
Kỳ báo cáo: Năm 2025 - Đơn vị nhận báo cáo:

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá
hạn

Tổng số Trong
hạn

Quá
hạnTrực

tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

1 2
(3)=(4)+(5)

+(6)
4 5 6

(7)=(8)+(9)+
(10)

8 9 10
(11)=(12)+

(13)
12 13

A Tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi,
thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 144332 85506 58792 34 115899 20093 89615 6191 28433 24109 4324

1 Sở Công Thương 1397 1394 3 1363 1362 1 34 34

2 Sở Du lịch 69 69 67 67 2 2

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường 110505 53706 56799 83939 1254 76558 6127 26566 22245 4321

4 Sở Khoa học và Công nghệ 439 439 0 382 382 57 57

5 Sở Tài chính 17024 16273 717 34 16406 13996 2371 39 618 615 3

6 Sở Tư pháp 153 126 27 0 153 152 1 0

7 Sở Văn hoá và Thể thao 284 281 3 264 264 20 20

8 Sở Y tế 3139 3115 24 0 2663 2655 8 476 476

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 844 833 11 0 834 834 10 10

10 Ban QL các KCN 383 377 6 344 343 1 39 39

11 Sở Xây dựng 2869 2400 469 0 2630 2623 7 239 239

12 Sở Nội vụ 6784 6493 291 6412 6403 9 372 372

13 Thanh tra 442 442 0 442 442 0

B Tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi,
thẩm quyền của UBND cấp xã 632085 622710 9359 16 626906 505992 118991 1923 5179 5084 95

TỔNG CỘNG 776417 708216 68151 50 742805 526085 208606 8114 33612 29193 4419



Biểu số II.07b/VPCP/KSTT 
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” - Đơn vị báo cáo:
TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤPUBND tỉnh Ninh Bình

Kỳ báo cáo: Năm 2025 - Đơn vị nhận báo cáo:
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) Văn phòng Chính phủ

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI TRUNG TÂM PVHCC; BỘ P HẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
Đơn vị tính: TTHC, %.

TT Lĩnh vực

Tổng số TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của đơn vị TTHC được thực hiện theo

CCMC, MCLT

Quy trình nội bộ giải quyết
TTHC theo CCMC, MCLT

được ban hành 

Tổng số
TTHC

Cấp
tỉnh Cấp xã Tổng số

TTHC

Trung
tâm

PVHCC

Tại
BPMC
cấp xã

Tổng số quy
trình

Cấp
tỉnh Cấp xã

1 2 (3)=(4)+(5)
+(6) 4 6 (7)=(8)+(9)

+(10) 8 10 (11)=(12+(13)
+(14) 12 14

I Sở Công Thương 264 246 18 264 246 18 264 246 18
1 Lĩnh vực thương mại quốc tế 26 26 26 26 26 26
2 Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước 42 33 9 42 33 9 42 33 9
3 Lĩnh vực vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ 10 10 10 10 10 10
4 Lĩnh vực điện 14 14 14 14 14 14
5 Lĩnh vực hoá chất 29 29 29 29 29 29
6 Lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp 7 7 7 7 7 7
7 Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 1 1 2 1 1 2 1 1
8 Lĩnh vực xúc tiến thương mại 13 13 13 13 13 13
9 Lĩnh vực kinh doanh khí 42 39 3 42 39 3 42 39 3

10 Lĩnh vực hoạt động xây dựng 2 2 2 2 2 2
11 Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng 1 1 1 1 1 1
12 Lĩnh vực giám định thương mại 2 2 2 2 2 2
13 Lĩnh vực công nghiệp nặng 2 2 2 2 2 2
14 Lĩnh vực công nghiệp địa phương 2 1 1 2 1 1 2 1 1
15 Lĩnh vực khoa, học công nghệ 2 2 2 2 2 2
16 Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 9 7 2 9 7 2 9 7 2
17 Nghề thủ công mỹ nghệ 1 1 1 1 1 1

18 Lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước
đầu tư quản lý

3 1 2 3 1 2 3 1 2

19 Lĩnh vực Khoáng sản 1 1 1 1 1 1
20 Lĩnh vực xuất nhập khẩu 23 23 23 23 23 23
21 Lĩnh vực an toàn thực phẩm 1 1 1 1 1 1
22 Lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động 2 2 2 2 2 2
23 Lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa 6 6 6 6 6 6
24 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 9 9 9 9 9
25 Lĩnh vực thương mại điện tử 3 3 3 3 3 3
26 Lĩnh vực dầu khí 1 1 1 1 1 1
27 Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 8 8 8 8 8 8
28 Lĩnh vực Cụm công nghiệp 1 1 1 1 1 1
II Sở Du lịch 26 26 0 26 26 0 26 26 0
1 Lĩnh vực lữ hành 20 20 20 20 20 20
2 Lĩnh vực lưu trú du lịch 1 1 1 1 1 1
3 Dịch vụ du lịch khác 5 5 5 5 5 5

III Sở Tài chính 152 111 41 152 111 41 152 111 41

1 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh
nghiệp 

43 43 0 43 43 0 43 43 0

2 Lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

8 8 0 8 8 0 8 8 0

3 Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 7 7 0 7 7 0 7 7 0
4 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 14 14 0 14 14 0 14 14 0

5
Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không
thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

9 9 0 9 9 0 9 9 0

6 Lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2 2 0 2 2 0 2 2 0
7 Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 1 1 0 1 1 0 1 1 0
8 Lĩnh vực Đấu thầu 2 2 0 2 2 0 2 2 0
9 Lĩnh vực Tin học - Thống kê 1 1 0 1 1 0 1 1 0

10 Lĩnh vực Quản lý công sản 24 20 4 24 20 4 24 20 4
11 Lĩnh vực Chăn nuôi 1 1 1 1 0 1 1 0
12 Lĩnh vực Phí, lệ phí 4 2 2 4 2 2 4 2 2

13 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh
doanh 

5 0 5 5 0 5 5 0 5

14 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 27 0 27 27 0 27 27 0 27

15
Lĩnh vực thành lập và hoạt động tổ hợp tác (áp
dụng cho các tổ hợp tác không thực hiện đăng ký
theo Luật Hợp tác xã năm 2023) 

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Lĩnh vực Hỗ trợ đầu tư 1 1 1 1 1 1
16 Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1 0 1 1 0 1 1 0 1
IV Nông nghiệp và Môi trường 353 300 53 351 300 51 342 291 51
1 Lĩnh vực trồng trọt 23 22 1 23 22 1 23 22 1
2 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 17 17 0 17 17 0 17 17 0
3 Lĩnh vực Thú y 22 21 1 22 21 1 22 21 1
4 Lĩnh vực Thuỷ sản 36 33 3 36 33 3 36 33 3
5 Lĩnh vực Thuỷ lợi 26 19 7 26 19 7 26 19 7
6 Lĩnh vực Lâm nghiệp 30 25 5 30 25 5 30 25 5

7 Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản, thuỷ
sản

10 10 10 10 3 3

8 Lĩnh vực Khoa học công nghệ và nông nghiệp 6 5 1 6 5 1 6 5 1
9 Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp 1 1 1 1 1 1

10 Lĩnh vực kinh tế hợp tác phát triển nông thôn 7 6 1 7 6 1 7 6 1
11 Lĩnh vực chăn nuôi 19 17 2 19 17 2 19 17 2
12 Lĩnh vực Nông nghiệp (khuyến nông) 0 0 0 0 0 0
13 Lĩnh vực phòng, chống thiên tai 6 4 2 6 4 2 6 4 2
14 Lĩnh vực đất đai 48 32 16 46 32 14 46 32 14
15 Lĩnh vực địa chất khoáng sản 23 23 23 23 23 23
16 Lĩnh vực môi trường 7 6 1 7 6 1 7 6 1
17 Lĩnh vực tài nguyên nước 25 24 1 25 24 1 25 24 1
18 Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn 5 5 5 5 3 3
19 Lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám 2 2 2 2 2 2
20 Lĩnh vực giảm nghèo 5 5 5 5 5 5
21 Lĩnh vực biển và hải đảo 21 16 5 21 16 5 21 16 5
22 Lĩnh vực tổng hợp 1 1 1 1 1 1
23 Ứng phó sự cố tràn dầu 3 2 1 3 2 1 3 2 1
24 Lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 10 9 1 10 9 1 10 9 1
V Nội vụ 176 145 31 160 129 31 176 145 31
1 Lĩnh vực quản lý quỹ, hội/tổ chức phi chính phủ 30 15 15 30 15 15 30 15 15
2 Lĩnh vực công chức 3 3 0 0 3 3
3 Lĩnh vực viên chức 3 3 0 0 3 3
4 Lĩnh vực công tác thanh niên 3 3 3 3 3 3
5 Lĩnh vực văn thư lưu trữ 3 3 3 3 3 3
6 Lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo 34 25 9 34 25 9 34 25 9
7 Lĩnh vực người có công 44 42 2 44 42 2 44 42 2
8 Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 8 8 8 8 8 8
9 Lĩnh vực việc làm 25 23 2 19 17 2 25 23 2

10 Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động 9 9 9 9 9 9
11 Công tác dân tộc 2 2 2 2 2 2
12 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài 12 11 1 8 7 1 12 11 1
VI Sở Khoa học và Công nghệ 96 96 0 92 92 0 92 92 0
1 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 25 25 25 25 25 25
2 Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân 11 11 7 7 7 7
3 Lĩnh vực sở hữu trí tuệ 10 10 10 10 10 10
4 Lĩnh vực tiêu chẩn đo lường chất lượng 12 12 12 12 12 12
5 Lĩnh vực công nghệ - Thị trường công nghệ 16 16 16 16 16 16
6 Lĩnh vực Viễn thông và Internet 12 12 0 12 12 0 12 12 0
7 Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện 3 3 3 3 3 3
8 Lĩnh vực bưu chính 7 7 7 7 7 7

VII Sở Tư pháp 216 160 56 214 158 56 216 160 56
1 Đăng ký biện pháp đảm bảo 5 5 5 5 5 5
2 Lĩnh vực nuôi con nuôi 8 5 3 8 5 3 8 5 3
3 Lĩnh vực quốc tịch 5 5 5 5 5 5
4 Lĩnh vực bồi thường nhà nước 4 3 1 4 3 1 4 3 1
5 Lĩnh vực trợ giúp pháp lý 12 12 12 12 12 12
6 Lĩnh vực đấu giá tài sản 10 10 10 10 10 10
7 Lĩnh vực Luật sư 20 20 20 20 20 20
8 Lĩnh vực trọng tài thương mại 13 13 13 13 13 13

9 Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản

8 8 8 8 8 8

10 Lĩnh vực hoà giải thương mại 14 14 14 14 14 14
11 Lĩnh vực tư vấn pháp luật 6 6 6 6 6 6
12 Lĩnh vực giám định tư pháp 9 9 9 9 9 9
13 Lĩnh vực công chứng 28 28 28 28 28 28
14 Lĩnh vực thừa phát lại 17 17 17 17 17 17
15 Lĩnh vực hộ tịch 37 2 35 37 2 35 37 2 35
16 Lĩnh vực chứng thực 15 3 12 13 1 12 15 3 12
17 Lĩnh vực hoà giải cơ sở 5 5 5 5 5 5

VIII Sở Văn hóa và Thể thao 160 148 12 158 146 12 160 148 12
1 Lĩnh vực di sản văn hoá 20 17 3 18 15 3 20 17 3
2 Lĩnh vực điện ảnh 1 1 1 1 1 1
3 Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 13 13 13 13 13 13
4 Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 4 4 4 4 4 4
5 Lĩnh vực văn hoá cơ sở 13 11 2 13 11 2 13 11 2

6 Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế
chuyên ngành văn hoá

3 3 3 3 3 3

7 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 6 6 6 6 6 6
8 Lĩnh vực gia đình 5 3 2 5 3 2 5 3 2
9 Lĩnh vực hợp tác quốc tế 3 3 3 3 3 3

10 Lĩnh vực thể thao 36 35 1 36 35 1 36 35 1

11 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện
tử

20 16 4 20 16 4 20 16 4

12 Lĩnh vực báo chí 18 18 18 18 18 18
13 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 17 17 17 17 17 17
14 Lĩnh vực thông tin đối ngoại 1 1 1 1 1 1
IX Sở Xây dựng 210 181 29 210 181 29 210 181 29
1 Lĩnh vực hoạt động Xây dựng 20 14 6 20 14 6 20 14 6
2 Lĩnh vực quy hoạch xây dựng kiến trúc 9 9 9 9 9 9
3 Lĩnh vực kinh doanh bất động sản 10 10 10 10 10 10
4 Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 1 1 1 1 1 1
5 Lĩnh vực nhà ở và công sở 18 17 1 18 17 1 18 17 1
6 Lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng 2 2 2 2 2 2
7 Lĩnh vực vật liệu xây dựng 1 1 1 1 1 1
8 Lĩnh vực quản lý chât lượng công trình xây dựng 3 3 3 3 3 3
9 Lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 4 4 4 4 4 4

10 Lĩnh vực đăng kiểm 12 12 12 12 12 12
11 Lĩnh vực đường bộ 42 42 42 42 42 42
12 Lĩnh vực hàng hải và đường thuỷ 76 54 22 76 54 22 76 54 22
13 Lĩnh vực đường sắt 12 12 12 12 12 12
14 Quy hoạch đô thị và nông thôn 5 5 5 5 5 5
X Sở Y tế 191 171 20 191 170 20 191 171 20
1 Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm 37 37 37 37 37 37
2 Lĩnh vực trang thiết bị y tế 6 6 6 6 6 6
3 Lĩnh vực Dược phẩm 14 14 14 14 14 14
4 Lĩnh vực Mỹ phẩm 9 9 9 9 9 9
5 Lĩnh vực khám chữa bệnh 23 23 23 23 23 23
6 Lĩnh vực Y Dược cổ truyền 5 5 5 5 5 5
7 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 2 2 2 2 2 2
8 Lĩnh vực Phòng bệnh 49 49 49 49 49 49

11 Lĩnh vực tổ chức cán bộ và đào tạo 4 4 4 4 4 4
12 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 21 10 11 21 10 11 21 10 11
13 Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 7 6 1 7 6 1 7 6 1
14 Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ- trẻ em 13 5 8 13 5 8 13 5 8

Bảo hiểm y tế 1 1 1 1 1 1
XI Sở Giáo dục và Đào tạo 165 122 43 165 122 43 165 122 43
1 Lĩnh vực giáo dục trung học 21 10 11 21 10 11 21 10 11
2 Lĩnh vực giáo dục dân tộc 0 0 0
3 Lĩnh vực giáo dục thường xuyên 16 12 4 16 12 4 16 12 4
4 Lĩnh vực cơ sở giáo dục khác 21 19 2 21 19 2 21 19 2
5 Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục 4 4 4 4 4 4

6 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân

27 16 11 27 16 11 27 16 11

7 Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài 19 19 19 19 19 19
8 Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh 8 8 8 8 8 8
9 Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ 3 3 3 3 3 3

10 Lĩnh vực giáo dục mầm non 9 9 9 9 9 9
11 Lĩnh vực giáo dục tiểu học 6 6 6 6 6 6
12 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 31 31 31 31 31 31

XII Ban Quản lý các KCN 19 19 0 19 19 0 19 19 0
1 Lĩnh vực Khu công nghiệp, khu kinh tế 4 4 4 4 4 4
2 Lĩnh vực đầu tư 15 15 15 15 15 15

XIII Thanh tra tỉnh 16 9 7 0 0 0 0 0 0
1 Lĩnh vực giải quyết khiếu nại 3 2 1 0 0
2 Lĩnh vực giải quyết tố cáo 2 1 1 0 0
3 Lĩnh vực tiếp công dân 2 1 1 0 0
4 Lĩnh vực xử lý đơn thư 2 1 1 0 0
5 Lĩnh vực phòng chống tham nhũng 7 4 3 0 0

XIV Văn phòng UBND tỉnh 5 5 0 0 0 0 5 5 0
1 Lĩnh vực xuất nhập cảnh 1 1 0 1 1
2 Lĩnh vực Hội nghị, Hội thảo quốc tế 4 4 0 4 4

TÔNG CỘNG 2049 1739 310 2002 1700 301 2018 1717 301



Biểu số II.08/VPCP/KSTT 
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo:

TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ UBND tỉnh Ninh Bình
Kỳ báo cáo: Năm 2025 - Đơn vị nhận báo cáo:

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025) Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC

TT Lĩnh vực DVCTT một phần DVCTT toàn trình
Tích hợp với Cổng

DVC quốc gia (có =
1; không = 0)

Được giao Đã triển
khai

Số lượng
hồ sơ phát

sinh
Được giao Đã triển

khai

Số lượng
hồ sơ phát

sinh
TỔNG CỘNG 88 88 180678 263 263 578416 351

I CẤP TỈNH 73 73 53678 223 223 15253 296
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KCN TỈNH
NINH BÌNH

1 Hoạt động xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

1 1 8 1

2 Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ
quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

1 1 8 1

3 Đầu tư tại Việt nam
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước
ngoài (BQL)

1 1 1 1

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 1 1 1 1
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BQL)

1 1 4 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách,
sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền
chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban
Quản lý

1 1 186 1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL)

1 1 12 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án
đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của
UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1 1 68 1

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư (BQL)

1 1 4 1

4 Lao động
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 1 1 54 1
SỞ CÔNG THƯƠNG

1 Thương mại quốc tế
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương
nhân nước ngoài tại Việt Nam

1 1 2 1

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa
chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm
diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1 1 1 1

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài

1 1 1 1

2 Hóa chất
Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 1 1 7 1

3 Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 1 1 32 1
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý
bán lẻ xăng dầu 1 1

1 1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 1 1 1 1
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1 1

1 1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện
bán lẻ xăng dầu 1 1

62 1

4 Quản lý bán hàng đa cấp
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa
cấp 1 1

36 1

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa
cấp tại địa phương 1 1

4

5 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ
công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 1 1

4 1

6 Điện
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái
nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc
gia

1 1
18 1

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thuộc
thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1 1

1 1

Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự
tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia 1 1

24 1

7 Xuất nhập khẩu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với
hàng hóa xuất khẩu 1 1

1 1

8 Hoạt động xây dựng
Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/
Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; 1 1

6 1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 1 1

1 1

9 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 1 1 1 1

10 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc
thẩm quyền của Sở Công Thương 1 1

1 1

11 Xúc tiến thương mại
Thông báo hoạt động khuyến mại 1 1 1004 1
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực
hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 1

1 1

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến
mại 1 1

7

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến
mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương 1 1

6 1

SỞ DU LỊCH
1 Du lịch

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ
hướng dẫn viên du lịch nội địa

1 1 17 1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 1 1 19 1
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 1 1 22 1
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 1 1 4 1
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 1 1 2 1
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 1 1 1 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 Các cơ sở giáo dục khác
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du
học

1 1 10 1

2 Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. 178
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 1 1 1

3 Giáo dục nghề nghiệp
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề
nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên và doanh nghiệp

1 1 1 1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục
nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục
nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên và doanh nghiệp

1 1 27 1

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 1 1 2 1
4 Giáo dục thường xuyên

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục

1 1 2 1

Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện
nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

1 1 43 1

Giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường
xuyên (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung
tâm)

1 1 1 1

5 Văn bằng, chứng chỉ
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương
trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
để sử dụng tại Việt Nam

1 1 3 1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp tỉnh) 1 1 602 1
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 An toàn bức xạ và hạt nhân
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng
thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

1 1 37 1

Khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với
PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị
bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm
tra an ninh.

1 1 10 1

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

1 1 34 1

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách
an toàn trong sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp
với PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết
bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm
tra an ninh

1 1 24 1

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

1 1 15 1

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ
trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

1 1 34 1

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT
(SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích
huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi
hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh

1 1 12 1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 1 1 2 1
2 Hoạt động khoa học và công nghệ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ
sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc
thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1 1 2 1

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh sử dụng
ngân sách nhà nước

1 1 10 1

Thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân
sách nhà nước

1 1 10 1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công
nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và
Công nghệ)

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và
nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1 1 5 1

3 Tần số vô tuyến điện
Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối
với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)

1 1 243 1

Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)

1 1 35 1

Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

1 1 2 1

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô
tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc
tế)

1 1 2 1

Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối
với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

1 1 8 1

4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng
hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được
quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học
và Công nghệ ban hành

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng
nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

1 1 22 1

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

1 1 32 1

5 Hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử
dụng ngân sách nhà nước 1 1 1 1

SỞ TÀI CHÍNH
1 Đầu tư tại Việt nam

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

1 1 87 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối
với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

1 1 2 1

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án
đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của
UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư

13

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

1 1 2 1

Thủ tục test liên thông eOffice 1 1 1 1
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh

1 1 17 1

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư

1 1 3 1

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư

3

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 1 2 1

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước
ngoài

1 1 4 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với
dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

1 1 1 1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 1 1 3 1
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

52

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 1 145 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư
để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm
quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

1 1 2 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh

1 1 2 1

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Chính sách Thuế
Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải 1 1 10 1
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp
đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác
gắn liền với đất

1 1 14 1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất

1 1 1023 1

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất

1 1 2133 1

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất

1 1 26 1

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi,
xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 1 6 1

Đất đai
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất

1 1 2 1

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất

1 1 2 1

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 1 1 1 1
Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. 1 1 624 1
Chấp thuận tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực
hiện dự án

1 1 1 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch
xây dựng chi tiết; cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất
theo quy hoạch xây dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu
cầu

1 1 1 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay
đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

1 1 22 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất
liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

1 1 19 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa
thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng;
quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền
sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ
quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán
quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh
chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên
quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm
cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1 1 6 1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử
dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền,
đổi thửa, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng
kinh doanh kết cấu hạ tầng

1 1 320 1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử
dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền,
đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng
kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa
kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà
nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

1 1 38 1

Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ
chức hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức

1 1 1 1

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí,
diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ
địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

1 1 8 1

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. 1 1 5 1
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực
hiện dự án có sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện chấp
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư mà người xin
giao đất, thuê đất là tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

1 1 1 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất;  trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 2 1
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp 1 1 46 1
Địa chất và khoáng sản
Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh) 1 1 4 1
Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và
bản đồ hạng II

1 1 1 1

Hoạt động xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

1 1 11 1

Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Đăng ký công bố hợp quy  đối với các sản phẩm, hàng  hóa
sản xuất trong nước  được quản lý bởi các quy  chuẩn kỹ
thuật quốc gia do  Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn
ban hành

1 1 78 1

Môi trường
Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) ( 1.010727 ) 1 1 85 1
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
(1.010733)
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Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) (1.010730) 1 1 4 1
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) (1.010728) 1
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
(1.010733)

1 1 1 1

Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ
quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

1 1 2 1

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận
xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

1 1 267 1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản

1 1 14 1

Tài nguyên nước
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công
trình đã vận hành (cấp tỉnh)

1 1 12 1

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất đối với
công trình có quy mô dưới 3000m3/ngày đêm

1 1 1 1

Cấp giấy phép khai thác nước mặt, nước biển (đối với các
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số
54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024)

1 1 1 1

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, nước biển 1 1 2 1
Thủy lợi
Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo
sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây
dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

1 1 14 1

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ
giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND
tỉnh quản lý

1 1 1 1

Thủy sản
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
trên biển

1 1 4 1

Xóa đăng ký tàu cá 1 1 4 1
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 1 1 5 1
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 1 1 2 1
Chăn nuôi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn
nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.

1 1 3 1

Đăng ký biện pháp bảo đảm
Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất

1 1 9878 1

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất

1 1 223 1

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi,
xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 1 12 1

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất

1 1 10987 1

Đất đai
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất

1 1 2325 1

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 1 1 243 1
Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. 1 1 157 1
Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải
xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1 1 267 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay
đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

1 1 689 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất
liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

1 1 6767 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa
thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng;
quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền
sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ
quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán
quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh
chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên
quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm
cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1 1 23 1

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa
thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng;
quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền
sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do
xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có
nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài

1 1 284 1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử
dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền,
đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng
kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa
kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà
nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

1 1 14699 1

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1 1 51 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền
sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

1 1 2 1

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy
chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký

1 1 21 1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích
tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã
cấp

1 1 36 1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân,
hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích
vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện
tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

1 1 5 1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển
quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên
chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa
thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1 1 12 1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia
đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã
được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01
tháng 7 năm 2014

1 1 6 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. 1 1 613 1
Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1658 1
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp 1 1 12 1
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi
hết hạn sử dụng đất

1 1 421 1

Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án
xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng

1 1 428 1

Kiểm lâm
Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừng 1 1 1 1
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác

1 1 5 1

Môi trường
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) (1.010730) 1 1 12 1
Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) ( 1.010727 ) 1 1 22 1
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
(1.010733)

1 1 8 1

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản

1 1 39 1

Thú y
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền
cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm
phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động
liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét
nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

1 1 13 1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 1 1 7 1
Thủy sản
Xóa đăng ký tàu cá 1 1 2 1
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 1 1 19 1
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 1 1 13 1
SỞ NỘI VỤ
An toàn, vệ sinh lao động 1 1 234 1
Khai báo với Sở Nội vụ địa phương khi đưa vào sử dụng các
loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động

1 1 16 1

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
nhập khẩu
Lao động
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 1 1 43 1
Người có công
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi
nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc
người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1 1 10 1

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. 1 1 4 1
Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng
phương pháp thực chứng.

1 1 1 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 10 1

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường
hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ
tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết
thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại
ngũ, công tác trong quân đội, công an

1 1 5 1

Quản lý nhà nước về hội, quỹ
THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI
(CẤP TỈNH).

1 1 29 1

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành
viên hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung
thành viên hội đồng quản lý quỹ.

1 1 1 1

THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI VÀ PHÊ
DUYỆT ĐỔI TÊN HỘI, PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI (CẤP
TỈNH)

1 1 22 1

THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP,
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI
(CẤP TỈNH)

1 1 4 1

Công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ.. 1 1 1 1
THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP
HỘI (Cấp tỉnh).

1 1 1 1

THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ (CẤP TỈNH). 1
Tín ngưỡng, tôn giáo
THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI BỔ NHIỆM, BẦU
CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC
CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN
GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP
TỈNH)

1 1 12 1

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP
NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

1 1 1 1

Việc làm
Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam

1 1 55 1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh)

1 1 4 1

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh)

1 1 1 1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người
lao động nước ngoài (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh)

1 1 3 1

Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam

1 1 764 1

Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1 1 3 1

Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam

1 1 478 1

Lao động
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 1 1 3 1
Người có công
Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi
thường trú

1 1 124 1

Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng 1 1 29 1
Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương
binh đồng thời là bệnh binh

1 1 28 1

Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ
mất sức lao động

1 1 1 1

Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 1 1 120 1
Hưởng lại chế độ ưu đãi 1 1 2 1
Việc làm
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp
giấy phép lao động

1 1 22 1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam

1 1 1098 1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người
lao động nước ngoài

1 1 456 1

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
hoạt động dịch vụ việc làm

1 1 3 1

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh).

1 1 268 1

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam

1 1 126 1

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO
Báo chí
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 1 1 4 1
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ quan,
tổ chức ở địa phương

1 1 1 1

Di sản văn hóa
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 1 1 2 1
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu
bổ di tích

1 1 1 1

Nghệ thuật biểu diễn
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc
Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

1 1 15 1

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung
vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

1 1 1 1

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
tổng hợp (địa phương)

1 1 1 1

Quảng cáo
Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 1 1 1 1
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên
bảng quảng cáo, băng-rôn

1 1 68 1

Thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt
động thể thao

1 1 1 1

Văn hóa
Thủ tục thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ
vật) không nhằm mục đích kinh doanh cấp tỉnh

1 1 1 1

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện
kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

1 1 2 1

Xuất Bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(địa phương)

1 1 3 1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa
phương)

1 1 8 1

Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) 1 1 1 1
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương) 1 1 1 1
SỞ XÂY DỰNG
Đường bộ
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 1 1 44 1
Cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại Giấy phép xe tập lái 1 1 26 1
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và
Campuchia

1 1 1 1

Chấp thuận vị trí đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác 1 1 1 1
Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi
công biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền
chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng,
công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công
trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn,
xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ

1 1 2 1

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 1 1 4 1
Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai
thác

1 1 2 1

Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang
khai thác

1 1 3 1

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang
khai thác

1 1 1 1

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới
hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu
trọng trên đường bộ

1 1 108 1

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe, cấp Giấy phép xe tập lái 1 1 3 1
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 1 1 3 1
Hàng hải và đường thủy
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai
thác trên đường thủy nội địa

1 1 30 1

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối
với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội
địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

1 1 1 1

Xóa đăng ký phương tiện 1 1 37 1
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên
môn, chứng chỉ chuyên môn

1 1 85 1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai
thác trên đường thủy nội địa

1 1 1 1

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở
hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện

1 1 51 1

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay
đổi tên, tính năng kỹ thuật

1 1 19 1

Hoạt động xây dựng
Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/
Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh;

1 1 15 1

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.. 1 1 1 1
Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 1 1 138 1
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

1 1 32 1

cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I,
cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

1 1 1 1

Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ
quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

1 1 7 1

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 1 1 8 1
Hàng hải và đường thủy
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương
tiện

1 1 19 1

Xóa đăng ký phương tiện 1 1 4 1
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay
đổi tên, tính năng kỹ thuật

1 1 4 1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai
thác trên đường thủy nội địa

1 1 7 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 1 1 8 1
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới 1 1 11 1
Kinh doanh bất động sản
Cấp giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản 1 1 1 1
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện
được bán, cho thuê mua

1 1 3 1

Nhà ở và công sở
Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp
nhận chuyển quyền thuê nhà ở

1 1 18 1

Thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc
góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên
kết của các tổ chức và cá nhân để phát triển nhà ở

1 1 1 1

Vật liệu xây dựng
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1 1 2 1
SỞ Y TẾ
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn
uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 1 1 1

Dược phẩm
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu
làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

1 1 77 1

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở
bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc
bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

1 1 18 1

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 1 5 1

Khám bệnh, chữa bệnh
Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp
trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày
01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng
lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu
viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

1 1 13 1

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám và
điều trị HIV/AIDS

1 1 3 1

Cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp
quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa
bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

1 1 13 1

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ
sở hướng dẫn thực hành

1 1 3 1

Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại
điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

1 1 30 1

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 1 1 1 1
Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp
đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời
điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức
danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

1 1 225 1

Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp
đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời
điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức
danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

1 1 10 1

Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 1 1 10 1
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 1 1 99 1
Đăng ký hành nghề 1 1 264 1
Y tế Dự phòng
Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc thay thế

1 1 1 1

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 1 1 50 1
An toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm
do Bộ Công Thương thực hiện

1 1 8 1

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn
uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 1 1

Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu. 1 1 1
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

1 1 1

Dược phẩm
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình
thức xét hồ sơ

1 1 5 1

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình
thức xét hồ sơ

1 1 3 1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp
Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các
khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo
hình thức xét hồ sơ

1 1 25 1

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

1 1 1 1

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên
liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

1 1 2 1

Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc,
nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà
thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

1 1 15 1

Cấp lại Chứng chỉ hành  nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

1 1 1 1

Thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự và
đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có hoạt động
phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc không vì mục đích
thương mại (trường hợp cơ sở có đề nghị); Đánh giá định kỳ,
đánh giá kiểm soát thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ
thuật, nhân sự đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc.

1 1 1 1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp
Chứng chỉ hành nghề dược cho người bị thu hồi Chứng chỉ
hành nghề dược theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

1 1 112 1

Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo
khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh
thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên
địa bàn tỉnh, thành phố

1 1 2 1

Mỹ phẩm
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất
trong nước

1 1 160 1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 1 1 12 1
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm
sản xuất trong nước để xuất khẩu

1 1 1 1

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản

1 1 30 1

Y tế Dự phòng
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng,
diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

1 1 1 1

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương 1 1 6 1
Hội nghị hội thảo quốc tế
Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không
thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

1 1 4 1

II CẤP XÃ 15 15 127000 40 40 563163 55
UBND PHƯỜNG HOA LƯ
Chứng thực
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 407

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 24
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 178

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 554

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 88
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 18

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác
viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã

1 1 73

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

1 1 4
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 49

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 244 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 83 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 6139 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 10 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 4 1

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 2 1

Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 37 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 115 1
Bảo trợ xã hội
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 50 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 32 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 8 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 54 1

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 12 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 19 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 186 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 244 1

Đất đai
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 137 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 43 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 108 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 22 1

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV
(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải
tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 145 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 370 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 249 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 117 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 3 1
Người có công
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 2 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 7 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 6 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 20 1

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 35 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 27 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 97 1
UBND PHƯỜNG TÂY HOA LƯ
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 867 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 110 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 392 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

PHƯỜNG NAM HOA LƯ
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 27 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 277 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 758 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 109 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 468 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
UBND PHƯỜNG TAM ĐIỆP
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 12 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
UBND PHƯỜNG YÊN SƠN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 225 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 356 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 112 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
PHƯỜNG TRUNG SƠN
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 136 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 367 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 9 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 412 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 125 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 62 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
PHƯỜNG YÊN THẮNG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 212 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 114 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 365 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 125 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ GIA VIỄN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 832 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

XÃ ĐẠI HOÀNG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 12 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 22 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 200 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 654 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 12 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 278 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ GIA VIỄN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 786 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 163 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 124 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 42 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 22 1

XÃ GIA HƯNG
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ GIA PHONG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 27 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 277 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 758 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 109 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 468 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
XÃ GIA VÂN
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 12 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ GIA TRẤN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 225 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 356 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 112 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
XÃ NHO QUAN
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 136 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 422 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 29 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 9 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 223 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 412 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 125 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 62 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ GIA LÂM
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 212 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 114 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 365 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 125 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ GIA TƯỜNG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 832 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

XÃ PHÚ SƠN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 10 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 78 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 532 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 100 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 10 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 121 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 98 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 32 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ GIA VIỄN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 22 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 434 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 123 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 321 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 18 1

XÃ CÚC PHƯƠNG
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 125 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 245 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 29 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 9 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 211 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 321 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 125 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 62 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ PHÚ LONG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 156 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 211 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 114 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 125 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 122 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
THANH SƠN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 643 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 324 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 134 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

XÃ QUỲNH LƯU
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 10 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 78 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 454 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 100 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 10 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 121 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 98 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 32 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ YÊN KHÁNH
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 22 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 434 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 123 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 321 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 18 1

XÃ KHÁNH NHẠC
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 134 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 221 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 114 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 125 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 122 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ KHÁNH THIỆN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 643 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 324 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 134 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

XÃ KHÁNH HỘI
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 10 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 78 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 454 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 100 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 10 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 121 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 98 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 32 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ KHÁNH TRUNG
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 22 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 434 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 123 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 321 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 18 1

XÃ YÊN MÔ
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 50 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 225 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ YÊN TỪ
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 27 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 277 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 758 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 109 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 468 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
XÃ YÊN MẠC
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 12 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ ĐỒNG THÁI
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 225 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 356 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 112 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
XÃ CHẤT BÌNH
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 136 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 367 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 9 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 412 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 125 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 112 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 62 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ KIM SƠN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 19 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 212 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 114 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 365 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 125 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ QUANG THIỆN
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 832 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 174 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 36 1

XÃ PHÁT DIỆM
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 12 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 22 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 200 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 654 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 12 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 76 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 278 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
XÃ LAI THÀNH
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 44 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 41 1

Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 31 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 786 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 28 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 163 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 124 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 14 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được
cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1 1 1 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 6 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 66 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 101 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 4 1

Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 14 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 39 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 151 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đất đai
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 42 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã

1 1 22 1

XÃ ĐỊNH HÓA
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 145 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 34 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 53 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 22 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 30 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 155 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 142 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 68 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 16 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
XÃ BÌNH MINH
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 27 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 6 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 277 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 758 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 40 1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 131 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 80 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 109 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 11 1

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 468 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 2 1
XÃ KIM ĐÔNG
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 87 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 200 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 22 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 4 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 12 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 8 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 22 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 109 1

Thủ tục chứng thực di chúc 3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 200 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 22 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 15 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 123 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 40 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 35 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 100 1
Người có công
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 7 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 8 1
PHƯỜNG NAM ĐỊNH
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 340 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 18 1

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác
viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã

1 1 1 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 20 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 23 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 17 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 362 1

Đất đai
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 6 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 10 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 2 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 85 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 135 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 297 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 218 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 3 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí,
tử tuất

2 1 2 1

Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 9 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 13 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 2 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 11 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 152 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 170 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 17 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 800 1
PHƯỜNG THIÊN TRƯỜNG
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 256 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 16 1

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác
viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã

1 1 1 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 18 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 17 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 354 1

Đất đai
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 6 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 10 1
Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 2 1

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ 1

1 1 3 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 85 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 125 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 297 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 210 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 3 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí,
tử tuất

2 1 2 1

Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 9 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 13 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 2 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 11 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 143 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 150 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 17 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 456 1
PHƯỜNG ĐÔNG A
Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 293 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 12 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 7 1

Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 16 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 28 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 66 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 52 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 16 1
Người có công
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 18 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 13 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 113 1
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 51 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 93 1

Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 2 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
PHƯỜNG VỊ KHÊ
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 177 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 493 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 15 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 10 1
Môi trường
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (cấp xã)
(1.010736)

1 1 1 1

Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 40 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 58 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 615 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 20 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 4 1

Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 2 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 24 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 25 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 33 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 153 1
Người có công
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 33 1
PHƯỜNG THÀNH NAM
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 182 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 80 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 21 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 53 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 13 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 9 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 55 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 898 1

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.

1 1 1 1

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình

1 1 1 1

Xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện
vào mục đích để ở

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 36 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 33 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho đơn vị đã
cung cấp vật tư phối giống, công phối giống nhân tạo gia súc
(trâu, bò); chi phí liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn
nái đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân
sách nhà nước

1 1 1 1

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 3 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 179 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 5 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 36 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 29 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 15 1
Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích
khác

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 10 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 188 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG
chai

1 1 1 1

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 21 1
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (cấp xã)
(1.010736)

1 1 2 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 12 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 369 1

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 1 1

PHƯỜNG TRƯỜNG THI
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 4 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 25 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 63 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 20 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 44 1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 124 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 213 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 73 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 92 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 17 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 8 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 10 1
Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký
thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở
không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất
ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 34 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 2 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 14 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 42 1
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã
có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1 1 1 1

PHƯỜNG HỒNG QUANG
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 13 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 1 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 530 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 2 1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 349 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 13 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 79 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 164 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 19 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 8 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 117 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 38 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 7 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 36 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 11 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 160 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 11 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 128 1

PHƯỜNG MỸ LỘC
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận
sau khi thu hồi

1 1 2 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 5 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 21 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 492 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ:

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 13 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 627 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 44 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 14 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 12 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 11 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 6 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 18 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 31 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 62 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 48 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 103 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 33 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 6 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 10 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 952 1

Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 11 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 64 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 45 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 7 1

XÃ NAM TRỰC
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 9 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 52 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 2 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 42 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 25 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 49 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 663 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 86 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 71 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 18 1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại
đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh

1 1 2 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 15 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 465 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 200 1

XÃ MAM MINH
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 65 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 12 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 220 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 3 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 23 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 32 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 577 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 32 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 2 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 20 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 103 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 410 1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 38 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 94 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 25 1
XÃ NAM ĐỒNG
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 17 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 13 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 27 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 46 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 21 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 219 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 64 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 453 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 4 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 6 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 84 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
XÃ NAM NINH
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 13 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 80 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 21 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 105 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 18 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 19 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 46 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 673 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 14 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 11 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 433 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
XÃ NAM HỒNG
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 13 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 23 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 63 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 41 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 795 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 67 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 75 1
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 134 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 401 1

XÃ MINH TÂN
Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 56 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 249 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 10 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 40 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 45 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 83 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 132 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 5 1
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 4 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 20 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 3 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 12 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 3 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 77 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 33 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 29 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 89 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1 1 3 1
XÃ HIỂN KHÁNH
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 14 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 28 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 8 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 77 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 16 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 3 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 51 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 5 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 275 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký
thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở
không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất
ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 53 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 13 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 9 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 23 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 43 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 41 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 12 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 21 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 10 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 16 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 28 1

Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường
B,C,K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân
phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng cử
ở lại miền nam hoạt động sau hiệp định Giơnevơ năm 1954
đối với cán bộ dân, chính, đảng

1 1 1 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 4 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 137 1

XÃ VỤ BẢN
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 14 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 9 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 6 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 117 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 23 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 22 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 349 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 27 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 55 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 7 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 5 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 27 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 45 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 39 1
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 36 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 12 1

XÃ LIÊN MINH
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 32 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 10 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 26 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 10 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 24 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 13 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 62 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 12 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 104 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 16 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 20 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 54 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 27 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 10 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 18 1

XÃ Ý YÊN
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 187 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 24 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 196 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 22 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 11 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 6 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 104 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 44 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 27 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 3 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 8 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 9 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 281 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 34 1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 53 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 106 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 45 1
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 1 1

XÃ YÊN ĐỒNG
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 23 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 97 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 13 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 59 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 47 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 2 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 33 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 12 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 30 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 6 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 10 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 551 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 20 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 36 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 15 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 373 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 6 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 3 1

XÃ YÊN CƯỜNG
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp
Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 328 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 5 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 9 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 6 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 368 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 100 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 54 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 29 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 20 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 15 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
XÃ VẠN THẮNG
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 19 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 8 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 26 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 17 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 84 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 20 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 48 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 20 1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 187 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 114 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 581 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 13 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 71 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 265 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1

XÃ VŨ DƯƠNG
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 12 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 244 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 14 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 18 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 59 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 53 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 132 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 70 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 29 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 9 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 82 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 23 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 106 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 5 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 23 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 5 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 25 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 206 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 37 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 5 1

XÃ TÂN MINH
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 273 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá
nhân

1 1 2 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 13 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 22 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 17 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 18 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 37 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 34 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 48 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 74 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 38 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 242 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 44 1
XÃ PHONG DOANH
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 12 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 557 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 47 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 25 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 66 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 29 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 20 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 85 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 83 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 551 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 20 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 29 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền
của UBND cấp huyện

1 1 1 1

XÃ CỔ LỄ
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 79 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 357 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 741 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 44 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 44
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 35 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 90 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 1 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 131 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 24 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 54
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 5 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 27 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 14 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 43 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 51 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 16 1
XÃ NINH GIANG
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 107 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 58 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 32 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 53 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 756 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 184 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 10 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 31 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 515 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 47 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 18 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 12 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 555 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 594 1

XÃ CÁT THÀNH
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 119 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 30 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 54 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 3 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 7 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 13 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 14 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 44 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 102 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 39 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1089 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 30 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 99 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 2 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 13 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 429 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 405 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 41 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
XÃ TRỰC NINH
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 222 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 43 1

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) 1 1 19 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 20 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 23 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 128 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 24 1
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 1 1 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 170 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 47 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 29 1

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá
nhân

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 15 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 110 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 366 1
XÃ QUANG HƯNG
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 10 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 3 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 240 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 30 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 82 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 41 1
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá
nhân

1 1 1 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 16 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 17 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 1 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 81 1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 541 1

Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 426 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

XÃ MINH THÁI
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 210 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 366 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 7 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 12 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 14 1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp
Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 78 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 6 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 13 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 4 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 33 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 505 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 10 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 32 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 83 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 42 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 48 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 18 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 29 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 11 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 27 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
XÃ NINH CƯỜNG
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 24 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 39 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 17 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 9 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 11 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 131 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 5 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 474 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 26 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 28 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 87 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 35 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 92 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 545 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 512 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 60 1

XÃ XUÂN TRƯỜNG
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 74 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 14 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 9 1
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 6 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 81 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 22 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 28 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 70 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 4 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 12 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 246 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 197 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 38 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 76 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 28 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 48 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 152 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 9 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 27 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 13 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 29 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 23 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 14 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ
kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

XUÂN HƯNG
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 61 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 12 1
Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết . 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 3 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 141 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 25 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 46 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 6 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 33 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 20 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 12 1
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 111 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 9 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 45 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 13 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 168 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 60 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 48 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 7 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 293 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 10 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 38 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

XÃ XUÂN GIANG
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 272 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 47 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 1 1 1 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 3 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 40 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 29 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 14 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 18 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 12 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 316 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 96 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 12 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 5 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 36 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 21 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 130 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy
chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 16 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
XÃ XUÂN HỒNG
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 16 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 10 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 26 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 13 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 90 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 7 1
Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ
kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 275 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 1 1 3 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 41 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 84 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 79 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 29 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 45 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 380 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 30 1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
XÃ HẢI HẬU
Đăng ký lại khai tử 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 14 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 53 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 376 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 5 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 23 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 51 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 14 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 663 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 40 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 78 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 724 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 45 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 4 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 14 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 49 1
XÃ HẢI ANH
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 52 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 2 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 6 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 818 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 5 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 5 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 6 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 19 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 146 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 46 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 24 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 21 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 2 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 845 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 49 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 3 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 3 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 259 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
XÃ HẢI TIẾN
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 179 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 605 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 2 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 43 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 352 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 17 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 13 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 997 1
Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng
dân cư hoặc mở rộng đường giao thông đối với trường hợp
thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 18 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 68 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 5 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 74 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
XÃ HẢI HƯNG
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 55 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 63 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 161 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 26 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 7 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 4 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 30 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 2 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 17 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 12 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 97 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 26 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 18 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 12 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 750 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
XÃ HẢI AN
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 52 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 150 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 19 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 60 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 6 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 54 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 31 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 8 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 25 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 15 1

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 263 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 26 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 10 1
XÃ HẢI QUANG
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 12 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 30 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 240 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 155 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 21 1

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 3 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 77 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 3 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 7 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 23 1

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 40 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 20 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 5 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 88 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 30 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

XÃ HẢI XUÂN
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 277 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 27 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 118 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 115
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 5 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 13 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 40 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 11 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 632 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

2

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 44 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 44 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 49 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 764 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 15 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 20 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 5 1
XÃ HẢI THỊNH
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 26 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 68 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 49 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 88 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 22 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 7 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 37 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 2 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 5 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 5 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 123 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 258 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 31 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 12 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 13 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 48 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 157 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 15 1
XÃ GIAO MINH
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 204 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 25 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 3 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 11 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 4 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 102 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 5 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 930 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 5 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 5 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 52 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 41 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 20 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 15 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 26 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 16 1
XÃ GIAO HÒA
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 68 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 53 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 626 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 122 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 26 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 24 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 13 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 38 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 21 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 59 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 266 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 219 1

XÃ GIAO THỦY
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 68 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 53 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 626 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 122 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 26 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 24 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 13 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 38 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 21 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 59 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 266 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 219 1

XÃ GIAO PHÚC
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 68 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 53 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 626 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 122 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 26 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 24 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 13 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 38 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 21 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 26 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 59 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 260 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 210 1

XÃ GIAO HƯNG
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 278 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 18 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 753 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 9 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 16
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 11 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 66 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 6
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 16 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 10 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 5 1
XÃ GIAO BÌNH
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 7 1
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 20 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 4 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 529 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 20 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 4 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 15 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 17 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 6 1
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 92 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 55 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 137 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 15 1

XÃ GIAO NINH
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 7 1
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 20 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 4 1
Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 529 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 20 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 4 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 15 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 17 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 6 1
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 92 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 55 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 137 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 15 1

XÃ ĐỒNG THỊNH
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 207 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 35 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 43 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 140 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 51 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 26 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 32 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 4 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 26 1
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 3 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 50 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 92 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 33 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 19 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 10 1
XÃ NGHĨA HƯNG
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 16 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 705 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 6 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 8 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 19 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 82 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 24 1

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 11 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 59 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 1 1 1 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 4 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 47 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 90 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 42 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 13 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 70 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 42 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 250 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 11 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 14 1
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

1 1 11 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 134 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 159 1

XÃ NGHĨA SƠN
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 14 1
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

1 1 11 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 134 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 159 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 20 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 19 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 47 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 48 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 8 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 15 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 17 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 24 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 24 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 12 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 517 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 14 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 631 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 51 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 90 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 11 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 80 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 5 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 283 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 13 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

XÃ HỒNG PHONG
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 344 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 108 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 13 1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 9 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 6 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 26 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 5 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 23 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 23 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 71 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 79 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 11 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 52 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 476 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 765 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 12 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 25 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 48 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 27 1
XÃ QUỸ NHẤT
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 27 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 77 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 19 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 1 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 909 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 955 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 119 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 37 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 28 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 11 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 105 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 70 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 12 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 56 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 9 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 63 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 34 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 14 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 959 1

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác
viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã

1 1 1 1

XÃ NGHĨA LÂM
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 45 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 989 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 10 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 35 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 73 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 8 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 32 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 8 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 964 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 6 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 12 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 636 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 14 1
XÃ RẠNG ĐÔNG
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 440 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 29 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 7 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 8 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 29 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 71 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 64 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 84 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 36 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 43 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 30 1

Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 336 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 31 1

PHƯỜNG DUY TIÊN
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 867 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 16 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 11 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 34 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1102 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 83 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 31 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 435 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 5 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 100 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
PHƯỜNG DUY TÂN
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 867 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 5 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 16 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 11 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 34 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1102 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 83 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 31 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 435 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 5 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 97 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
PHƯỜNG ĐỒNG VĂN
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 9 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 19 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 4 1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 269 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 170 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 1 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 2 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 17 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 72 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1587 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 10 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 12 1
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo của hộ kinh doanh

1 1 4 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 24 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 406 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 8 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
PHƯỜNG DUY HÀ
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 6 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 533 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 81 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 4 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 7 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 79 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 6 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 82 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 532 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 4 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 232 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 5 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 6 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 5 1

PHƯỜNG TIÊN SƠN
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 34 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 20 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1863 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 66 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 10 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 7 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 10 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 7 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 7 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 1 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 301 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 315 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 120 1

PHƯỜNG LÊ HỒ
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền
của UBND cấp huyện

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 115 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 94 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 10 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 30 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 35 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 21 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 69 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 12 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 34 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
PHƯỜNG NGHUYỄN ÚY
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 64 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 24 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 149 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 70 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 25 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 6 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 120 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 117 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 149 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 159 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 9 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 59 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 15 1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký
thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở
không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất
ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 11 1
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã

1 1 1 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 10 1
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người
xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

1 1 1 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 5 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 9 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 2 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình

1 1 100 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

PHƯỜNG KIM THANH
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 147 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 46 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 11 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 56 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 83 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 4 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 20 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 13 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 9 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 20 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 57 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 20 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 91 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 13 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 8 1
PHƯỜNG TAM CHÚC
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 22 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 15 1
Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất. 1 1 3 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 23 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 283 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 15 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 43 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 19 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 2 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 12 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 210 1

PHƯỜNG KIM BẢNG
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 274 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 45 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 52 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 6 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 6 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 17
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình

1 1 15 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 10 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 382 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 13 1
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 14 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 34
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 17 1
PHƯỜNG HÀ NAM
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1111 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 60 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 21 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 2 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 15 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 248
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 21 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 4 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 17 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 238 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 11 1
Đăng ký lại khai tử 7
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 21 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 683 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 55 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 38 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
PHƯỜNG PHÙ VÂN
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 28 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 25 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 374 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 38 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 91 1
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 4 1
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 1 1

Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1 1 2 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 83 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 21 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 82 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 421 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 78 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 28 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 50 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 117 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 32 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 2 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 8 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 13 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 5 1
PHƯỜNG CHÂU SƠN
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 62 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 5 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 18 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 12 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 19 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 48 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 17 1

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1 1 1 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 3 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 16 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 11 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 3 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 143 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 69 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 27 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 402 1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 20 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 25 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 289 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 207 1

PHƯỜNG PHỦ LÝ
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 159 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 84 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 24 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 1 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 64 1

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 32 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 163 1
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã

1 1 1 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 47 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 9 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 219 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 116 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 5 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 236 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 36 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 120 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 3 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 12 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 172 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 52 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 100 1
PHƯỜNG LIÊM TUYỀN
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 570 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 18 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 23 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 27 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 60 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 51 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 2 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 21 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 6 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 11 1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 107 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 15 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 8 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 128 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 24 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 5 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 420 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 398 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 43 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
XÃ BÌNH LỤC
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 250 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 3 1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 4 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 109 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 6 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 37 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 97 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 415 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 41 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 17 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 2 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
XÃ BÌNH MỸ
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 24 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 379 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 9 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 4 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 62 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 4 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 8 1
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 33 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 8 1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 81 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 398 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
XÃ BÌNH AN
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 368 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 16 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 270 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 31 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 9 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 9 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 9 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 45 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 100 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 16 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 11 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 42 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 3 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 47 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 27 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 8 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 12 1
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 80 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 418 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 58 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
XÃ BÌNH GIANG
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 4 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 27 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 53 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 41 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 9 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 78 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 21 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 742 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 2 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 7 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 2 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 1 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 27 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 560 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
XÃ BÌNH SƠN
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 301 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 327 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 2 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 10 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 8 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 8 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 15 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 4 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 66 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 15 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 52 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 11 1

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch

1 1 5 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 26 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 152 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 16 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 82 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 79 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 38 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 4 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
XÃ LIÊM HÀ
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 156 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 11 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 4 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 12 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 9 1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 63 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 91 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 3 1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 73 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 12 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 54 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 4 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 23 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 45 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 24 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 51 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 252 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 13 1
XÃ TÂN THANH
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 76 1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 2 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 219 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 10 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 35 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 16 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 67 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 89 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 9 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 11 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 7 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 10 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 7 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 25 1
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký
chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

1 1 1 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 19 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 30 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 168 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 51 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 140 1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 63 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 19 1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 226 1

XÃ THANH BÌNH
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 13 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 2 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 203 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 5 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 23 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 2 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 5 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 10 1

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 21 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 97 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 54 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 229 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 37 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 49 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 4 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 1 1 3 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 289 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 86 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 6 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
XÃ THANH LÂM
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 3 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 386 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 61 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 343 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1077 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 15 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 18 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 9 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 5 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 28 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 3 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 10 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 2 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 33 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 49 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 2 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 329 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 50 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 203 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 11 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 18 1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 82 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
XÃ THANH LIÊM
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 346 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 14 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 43 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 38 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 17 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 6 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 6 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 20 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 8 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 4 1

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 58 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 3 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 6 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 34 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 4 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 7 1
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 1 1 1 1
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1 1 3 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 11 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 1 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 335 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 2 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 4 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 305 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 55 1

XÃ LÝ NHÂN
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 160 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 674 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 13 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 34 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 24 1
Kinh doanh khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 1 1 1 1
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán
lẻ LPG chai

1 1 1 1

Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 13 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 465 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 2 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 11 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 67 1

Thủ tục chứng thực di chúc 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 6 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 231 1

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 15 1
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 5 1

Giảm nghèo
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm
nghiệp có mức sống trung bình

1 1 24 1

Giáo dục trung học
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 11 1
Hộ tịch
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 45 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 71 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 9 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 435 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 28 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 8 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 13 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 12 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 44 1
Người có công
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 1 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 3 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 3 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 5 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 14 1
XÃ NAM XANG
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 234 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 20 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 2 1
Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 88 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 141 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 1 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 81 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 370 1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 1 1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 8 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 15 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 30 1
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 1 1 1 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 2 1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 1 1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với
trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 10 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 11 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 84 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình

1 1 44 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

1 1 5 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 8 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 20 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 6 1

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 14 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 29 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 2 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 35 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 17 1
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 348 1

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 19 1
XÃ BẮC LÝ
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 3 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 198 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 293 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 1 1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 1 1 1 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 31 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 451 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 181 1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 42 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 8 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 14 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 4 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 2 1
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (cấp xã) 1 1 4 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 29 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 4 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 12 1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 7 1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 11 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập

1 1 5 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 33 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 79 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 8 1
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 22 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 4 1
XÃ VĨNH TRỤ
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 79 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 29 1
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 16 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 100 1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 1 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 1 1
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 61 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội

1 1 6 1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 31 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 12 1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 143 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 25 1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 14 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 5 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 24 1

Đăng ký lại khai tử 1 1 13 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 34 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 14 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 1 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 180 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 13 1
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 15 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 2 1
XÃ TRẦN THƯƠNG
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 330 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 47 1

Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 1 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 4 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 14 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 10 1
Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ
kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 5 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 6 1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 5 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 114 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 206 1

Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 17 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 34 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 2 1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 14 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 35 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 26 1
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần

1 1 2 1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 40 1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1 1 6 1
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi
sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 1 1 1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 1 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 25 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 9 1
XÃ NHÂN HÀ
Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 1 5 1

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 2 1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1 8 1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 72 1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

1 1 10 1

Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 167 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 5 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 16 1

Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 42 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 5 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 3 1
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 22 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 6 1
Người có công
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 2 1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 1 1 2 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 4 1
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham
gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương

1 1 1 1

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1 1 1 1

Hộ tịch
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 432 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 1 1
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp
Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1 1 1 1

XÃ NAM LÝ
Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 308 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 56 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 5 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

1 1 32

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

1 1 2 1

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 12 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 12 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 25 1
Người có công
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 1 768 1
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 2 1
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 1 2 1
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1 1 3 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 1 1758 1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 29 1

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 1 1

Đất đai
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 1 5

Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 2 1
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 1 1 10 1
Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử 1 1 14 1 1 24 1
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng
phí, tử tuất

1 1 42 1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 1 11 1 1 19 1
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 39 1
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 1 87 1 1 35 1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 1 1 54 1
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 1 123 1
Đăng ký lại khai tử 1 1 7 1
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 1 15
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác
định lại dân tộc

1 1 3 1

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1 1 3 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 6 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 56 1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1 1 42 1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 1 1 15 1
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